
STT ĐƠN VỊ KẾT QUẢ GHI CHÚ

1 (g/cm
3
) 2.673

2 (g/cm
3
) 1.417

3 (%) 47.0%

4 (%) 0.16

5 1.70

6 (%) 0

7 So mầu

Cỡ sàng Sót riêng biệt Sót riêng biệt Sót tích luỹ

( mm )  ( gam ) ( % ) ( % )

5.00 0.0 0.0 0.0

2.50 0.0 0.0 0.0

1.25 112.5 10.8 10.8

0.63 145.2 14.0 24.8

0.32 233.7 22.5 47.3

0.14 414.5 39.9 87.3

< 0,14 392.6 37.8

Tổng 1038.0

 Đánh giá:  Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu theo TCVN7570 - 2006.

Mô đun độ lớn

Nhạt hơn mầu chuẩnTCVN 7572-9:2006

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

TCVN 7572-2:2006

Tạp chất hữu cơ

TCVN 7572-2:2006H|L hạt lớn hơn 5 mm

PP. THÍ NGHIỆM

TCVN 7572-5:2006

TCVN 7572-6:2006

CÁC CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM

Thí nghiệm TPH (TCVN 7572-2:2006)

Khối lượng riêng

Khối lượng thể tích xốp

Độ xốp

HL bụi, bùn, đất sét

TCVN 7572-6:2006

TCVN 7572-8:2006
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